	VỤ THANH TOÁN



	
	Hà Nội, ngày   12   tháng     7    năm 2019


THUYẾT MINH
V/v xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng
1. Sự cần thiết ban hành Thông tư


Từ năm 2007 đến nay, việc cấp và sử dụng mã BIN được thực hiện theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (Quyết định 38). Sau gần 12 năm triển khai thực hiện cho thấy, các nội dung quy định tại Quyết định 38 đã cơ bản phù hợp và tạo lập hành lang pháp lý cho việc cấp, quản lý và sử dụng mã tổ chức phát hành thẻ của NHNN, qua đó góp phần thực hiện chính sách về quản lý hoạt động thẻ ngân hàng. 


- Về thủ tục cấp mã BIN: đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng. Kể từ ngày 01/5/2019, thủ tục cấp mã BIN được nâng cấp lên cấp độ 3, cho phép tổ chức phát hành thẻ gửi và nhận kết quả qua phương thức điện tử. 


- Về số lượng mã BIN đã cấp: tính đến tháng 06/2019, NHNN đã cấp mã BIN cho 48 tổ chức phát hành thẻ (Danh sách đăng tại website của NHNN), tương ứng với các mã BIN từ 970400 đến 970460 (12 mã BIN đã thu hồi). Hiện tại, kho số mã BIN còn lại (52 mã BIN) nhìn chung vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cấp mã BIN của các tổ chức phát hành thẻ do hiện nay, số lượng các tổ chức tín dụng thành lập mới không nhiều và đang có xu hướng sát nhập, hợp nhất... các tổ chức tín dụng yếu kém. 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Quyết định 38 cũng bộc lộ một số bất cập, trong đó một số nội dung đã không còn tương thích, phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và thực tiễn triển khai, cụ thể:


1.1. Căn cứ pháp lý: Quyết định 38 được ban hành vào năm 2007 và đến nay hình thức Quyết định của Thủ trưởng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ không được coi là văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, căn cứ ban hành văn bản là các VBQPPL như Luật NHNN năm 1997, Luật TCTD năm 1997, Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của NHNN…Tuy nhiên, đến nay các văn bản này đều đã được thay thế. Bởi vậy, cần có sự rà soát để sửa đổi, thay thế Quyết định 38 cho phù hợp về căn cứ ban hành văn bản, hình thức văn bản.
Bên cạnh đó, quy định về hồ sơ, thủ tục tại Quyết định 38 đã được đơn giản hóa theo quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. Do đó, cũng cần có sự rà soát để sửa đổi cho thống nhất và tiện cho các tổ chức tín dụng trong việc tham chiếu văn bản.
1.2. Thực tiễn triển khai việc cấp và quản lý mã BIN: 
Trong quá trình triển khai cấp và quản lý mã BIN, Vụ Thanh toán đã tham mưu và trình Phó Thống đốc phụ trách về việc xử lý kiến nghị xin tiếp quản lại mã BIN do NHNN đã cấp cho Ngân hàng 100% vốn nước ngoài khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (đã được NHNN cấp mã BIN) thành Ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Ngân hàng Woori Bank - chi nhánh Hà Nội - Công văn 464/NHNN-TT ngày 25/01/2017; Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank Việt Nam - OUB Việt Nam - Công văn 4900/NHNN-TT ngày 29/6/2018). Đây là trường hợp đặc thù phát sinh trong thực tế nhưng chưa được  quy định cụ thể tại Quyết định 38 và tại Công văn số 4490/NHNN-KTNB ngày 15/6/2018 của Vụ Kiểm toán nội bộ về việc gửi Báo cáo kiểm toán, Đoàn kiểm toán cũng đề nghị Vụ Thanh toán rà soát, nghiên cứu những bất cập tại Quyết định 38 để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.


Từ những thông tin, phân tích trên, việc ban hành Thông tư thay thế Quyết định 38 là cần thiết, tạo thuận lợi cho các tổ chức phát hành thẻ trong việc đề nghị cấp mã BIN và tạo sự rõ ràng, minh bạch trong công tác quản lý mã BIN.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư:


Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên quan điểm như sau:


(i) Đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các VBQPPL có nội dung liên quan đến hoạt động thanh toán thẻ mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung (Luật ban hành VBQPPL, Luật NHNN, Luật TCTD, Luật căn cước công dân, Nghị định 101…);


(ii) Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng mã BIN đáp ứng việc thực hiện thủ tục cấp mã BIN cấp độ 3;


(iii) Kế thừa những nội dung của Quyết định 38 và sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp tại Quyết định 38 để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn về cấp, sử dụng và quản lý mã BIN.

3. Tên gọi và bố cục của dự thảo Thông tư: 

- Về tên gọi: Dự thảo Thông tư có tên gọi là: “Thông tư về việc cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ” trên cơ sở tên gọi của Quyết định 38.


- Về bố cục: Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương, 12 Điều, cụ thể:

Chương I: Quy định chung, gồm 03 Điều, quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; và Sử dụng mã BIN.

Chương II: Quy định cụ thể, gồm 05 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8), quy định về Đối tượng được cấp mã BIN, Kết cấu mã BIN, Thủ tục cấp mã BIN, Quản lý mã BIN và Thu hồi mã BIN.


Chương III: Điều khoản thi hành, gồm 04 Điều (từ Điều 9 đến Điều 12), quy định về trách nhiệm của các Vụ, Cục NHNN, Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị tổ chức phát hành thẻ, Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện.

4. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư


4.1. Về đối tượng áp dụng (Điều 2): Dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng gồm: “1. Tổ chức phát hành thẻ. 2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cấp, sử dụng và quản lý mã BIN.” để phù hợp với các quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư 19).

4.2. Đối tượng được cấp mã BIN (Điều 4):

Dự thảo Thông tư quy định “Đối tượng được cấp mã BIN là tổ chức được phát hành thẻ theo quy định của pháp luật.” đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 14, Điều 3 và Điều 9 Thông tư 19.


4.3. Về thủ tục hành chính (Điều 6): Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp tại Mục 4.2 (trang 4) Công văn số 4218/BTP-VĐCXPL ngày 28/11/2016, Dự thảo Thông tư giữ nguyên quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp mã BIN như đã quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. Theo đó, thủ tục hành chính cấp mã BIN đáp ứng việc thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 3, 4.


4.4. Quản lý mã BIN (Điều 7):


- Khoản 2 Điều 7 Dự thảo Thông tư bổ sung rõ quy định về thời gian tổ chức phát hành thẻ gửi báo cáo về NHNN, cụ thể: “2. Tổ chức phát hành thẻ có sự thay đổi tên giao dịch vẫn được sử dụng mã BIN hiện hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi tên giao dịch, tổ chức phát hành thẻ phải thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về sự thay đổi tên gọi của đơn vị mình.”.


- Dự thảo Thông tư bổ sung Khoản 6, quy định về việc chuyển giao mã BIN trong trường hợp tiếp quản thay đổi mô hình hoạt động trong nội bộ giữa các tổ chức phát hành thẻ do trong quá trình triển khai cấp và quản lý mã BIN, Vụ Thanh toán đã tham mưu và trình Phó Thống đốc phụ trách về việc xử lý kiến nghị của một số tổ chức phát hành thẻ xin tiếp quản lại mã BIN do NHNN đã cấp cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (đã được NHNN cấp mã BIN) thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Trường hợp này chưa có quy định cụ thể tại Quyết định 38, cụ thể:

“6. Trường hợp tổ chức phát hành thẻ (đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp mã BIN) là chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thay đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài thì sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngân hàng 100% vốn nước ngoài đó được tiếp quản lại mã BIN của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong quá trình chuyển giao, tiếp quản mã BIN phải thực hiện:


a) Tối thiểu 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện việc chuyển giao mã BIN cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài tiếp quản, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc chuyển giao, tiếp quản mã BIN đã cấp cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài.


b) Ngay sau khi chuyển giao mã BIN cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải dừng ngay việc phát hành thẻ có mã BIN đã cấp.


c) Tối thiểu 07 (bảy) ngày làm việc sau khi tiếp quản mã BIN, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng mã BIN đã tiếp quản; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng.”.


(Chi tiết tại Bản So sánh, thuyết minh các nội dung tại Dự thảo Thông tư theo Phụ lục 1 đính kèm)

Trên đây là thuyết minh một số nội dung chính của việc xây dựng Dự thảo Thông tư về việc cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ./.
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